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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Cơ học kết cấu 1

· Tiếng Anh: Mechanics of structure 1




Mã học phần: MEM334




Số tín chỉ: 
03
Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: 
Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu

Bộ môn quản lý học phần: Cơ kỹ thuật
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Trần Hưng Trà   
Chức danh, học vị: TS

Điện thoại: 0935272168

Email
: thtdhts@gmail.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:

Địa điểm, lịch tiếp SV: VP BM Cơ kỹ thuật
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về cơ học kết cấu của hệ tĩnh định phẳng và không gian bao gồm: Phân tích đặc điểm kết cấu, hình học, liên kết và ngoại lực; Phân tích nội lực, tính toán độ bền và độ cứng cho kết cấu; Lý thuyết về đường ảnh hưởng trong trường hợp kết cấu chịu tải trọng di động.
4. Mục tiêu:



- Phân tích đặc điểm kết cấu, liên kết, hình học, ngoại lực cho các kết cấu tĩnh định. 

- Xây dựng mô hình tính cho kết cấu.
- Phân tích độ bền, độ cứng, độ ổn định cho kết cấu tĩnh định bằng các công cụ khác nhau (tính toán theo lý thuyết thuần túy, sử bằng phần mềm, và kết hợp).

- Xây dựng mô hình tính và phân tích cho một số kết cấu tĩnh định tiêu biểu.
Kiến thức trong học phần này sẽ làm nền tảng cho các học phần liên quan đến phân tích độ bền kết cấu như: Cơ học kết cấu 2, Động lực học công trình, Kết cấu thép, Kết cấu bê tông cốt thép…

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
a) Nhận dạng được kết cấu tĩnh định. Xác định được điều kiện liên kết.
b) Phân tích nội lực, ứng suất, biến dạng, độ ổn định của các phần tử trong kết cấu tĩnh định (bằng tính toán truyền thống, bằng phần mềm, và kết hợp).

c) Xây dựng được mô hình tính toán cho kết cấu: Mô hình hóa hình học, mô hình hóa liên kết, mô hình hóa tải trọng.

d) Phân tích độ bền, độ cứng, độ ổn định cho một số mô hình kết cấu tiêu biểu. Xác định được hệ số an toàn độ bền và độ cứng, độ ổn định. Thiết kế được tiết diện theo điều kiện bền, điều kiện cứng, điều kiện ổn định. 

e) Xác định được đường tải trọng, vị trí nguy hiểm nhất trong kết cấu với tải di động.

6. Kế hoạch dạy học:
6.1 Lý thuyết:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết LT
	Số tiết TH

	1
	Tổng quan môn học 

1. Giới thiệu chung

2. Nội lực

3. Chuyển vị

4. Phân loại công trình

5. Các tác nhân gây nội lực và biến dạng

6. Các giả thiết – Nguyên lý cộng tác dụng
	a,b
	02
	

	2
	Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng 

1. Liên kết các cấu kiện rời rạc thành kết cấu có khả năng chịu lực.

2. Hệ bất biến hình, hệ biến hình và hệ biến hình tức thời. 
3. Miếng cứng, các loại liên kết, bậc tự do của điểm và miếng cứng.

4. Các loại liên kết để nối ghép các miếng cứng thành hệ bất biến hình. 

5. Ví dụ minh hoạ


	a,b
	04
	

	3
	Xây dựng mô hình tính và phân tích đặc điểm kết cấu 

1. Mô hình hóa kết cấu.

2. Phân tích tính chất chịu lực của các hệ tĩnh định cơ bản: hệ khung dầm, hệ dàn, hệ vòm ba khớp, hệ ghép, hệ liên hợp, hệ có hệ thống truyền lực. Nêu ưu, nhược điểm của từng hệ.

	b,c
	02
	

	4
	Phân tích độ bền cho kết cấu tĩnh định

1. Xây dựng mô hình tính

2. Xác định nội lực, ứng suất, chuyển vị, ổn định cho kết cấu chịu tải trọng tĩnh cơ bản (bằng phương pháp truyền thống, bằng phần mềm, kết hợp).

3. Kiểm tra bền và thiết kếtheo điều kiện bền.

	c,d
	12
	

	5
	Phân tích kết cấu tĩnh định chịu tải trọng di động.

1. Giới thiệu bài toán tổng quát nghiên cứu hệ tĩnh định chịu tải di động. Từ đó dẫn đến việc áp dụng phương pháp đường ảnh hưởng để giải quyết bài toán.

2. Vẽ đường ảnh hưởng của các đại lượng cần xác định trong các hệ cơ bản

3. Ứng dụng đường ảnh hưởng để xác định các đại lượng cần tính.

4. Cách dùng đường ảnh hưởng để xác định vị trí bất lợi của đoàn tải trọng.

5. Khái niệm về biểu đồ bao lực
	d,e
	8
	


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lều Thọ Trình
	Cơ học kết cấu tập 1
	2006
	KHKT
	Thư viện
	x
	

	2
	Lều Thọ Trình
	Bài tập Cơ học kết cấu tập 1
	2006
	KHKT
	Thư viện
	x
	

	3
	Lý Trường Thành
	Cơ học kết cấu 
	2006
	Xây dựng 
	
	
	x

	4
	Nguyễn Văn Ba 
	Bài giảng Cơ học kết cấu I 
	2012
	Đại học Nha Trang
	Thư viện
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Sinh viên vào lớp phải có tác phong nghiêm túc.

- Tắt chuông điện thoại, không gọi điện thoại trong lớp.

- Không gian lận trong trong quá trình học, kiểm tra và thi cử.

8. Đánh giá kết quả học tập:
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	
	Kiểm tra viết kết hợp gọi lên bảng
	Chủ đề 2
	

	2
	
	Kiểm tra viết kết hợp gọi lên bảng
	Chủ đề 3
	

	3
	
	Kiểm tra viết kết hợp gọi lên bảng
	Chủ đề 4
	


9.2 Thang điểm học phần:
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Viết

· Đề mở: □               Đề đóng: (
Chú ý: Sinh viên được ghi thông tin cần thiết vào 01 tờ A4 và mang vào phòng thi. 
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

                  Lê Nguyễn Anh Vũ
Trần Hưng Trà
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